
* Ghi chú: Dữ liệu được xuất lúc 09 giờ ngày 09/10/2023
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I

1 H01.08 Sở Ngoại vụ 100 111 104 7 0 0 104 104 0 0 0 0 104 100 0 0 0 100 0 0 100 0 Null 104 1 0 0 100

2 H01.16 Sở Giáo dục và Đào tạo 99,51 26141 23435 27 2676 3 26094 25969 125 39 36 3 26133 99,52 0,48 92,31 7,69 89,74 10,25 0,01 99,52 0,48 Null 26114 279 6 2,15 97,85

3 H01.02 Sở Kế hoạch và Đầu tư 99,48 2080 1998 9 73 0 1515 1508 7 15 14 1 1530 99,54 0,46 93,33 6,67 96,48 3,52 0 99,54 0,46 Null 2071 18 0 0 100

4 H01.04
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
98,22 1432 1341 66 25 0 1334 1310 24 73 72 1 1407 98,2 1,8 98,63 1,37 98,17 1,83 0 98,2 1,8 Null 1366 804 64 7,96 92,04

5 H01.14
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội
97,86 1555 1192 137 226 0 1406 1375 31 44 44 0 1450 97,8 2,2 100 0 84,06 15,94 0 97,8 2,2 Null 1418 27 1 3,7 96,3

6 H01.01 Sở Nội vụ 97,35 606 445 68 93 0 506 492 14 60 59 1 566 97,23 2,77 98,33 1,67 82,71 17,29 0 97,23 2,77 Null 538 38 0 0 100

7 H01.18 Ban Quản lý Khu kinh tế 96,39 85 67 4 14 0 79 76 3 4 4 0 83 96,2 3,8 100 0 82,72 17,28 0 96,2 3,8 Null 81 46 9 19,57 80,43

8 H01.09
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch
95,67 684 653 30 1 0 576 551 25 117 112 5 693 95,66 4,34 95,73 4,27 99,85 0,15 0 95,66 4,34 Null 654 80 7 8,75 91,25

9 H01.06 Sở Công Thương 95,32 17546 17461 83 2 0 17426 16641 785 122 85 37 17548 95,5 4,5 69,67 30,33 99,99 0,01 0 95,5 4,5 Null 17463 449 0 0 100

10 H01.17 Sở Tư pháp 95,23 12343 6385 496 5462 0 11347 11274 73 901 390 511 12248 99,36 0,64 43,29 56,71 53,9 46,1 0 99,36 0,64 Null 11847 11662 368 3,16 96,84

11 H01.07 Sở Thông tin và Truyền thông 93,59 95 57 23 13 2 76 71 5 2 2 0 78 93,42 6,58 100 0 79,17 18,06 2,78 93,42 6,58 Null 72 56 20 35,71 64,29

12 H01.03 Sở Tài chính 86,11 36 14 2 20 0 35 30 5 1 1 0 36 85,71 14,29 100 0 41,18 58,82 0 85,71 14,29 Null 34 2 0 0 100

13 H01.15 Sở Y tế 85,86 2641 1949 274 418 0 2323 1993 330 230 199 31 2553 85,79 14,21 86,52 13,48 82,34 17,66 0 85,79 14,21 Null 2367 2256 59 2,62 97,38

14 H01.12 Sở Giao thông vận tải 85,82 3482 3267 71 144 0 3358 2882 476 77 66 11 3435 85,82 14,18 85,71 14,29 95,78 4,22 0 85,82 14,18 Null 3411 281 10 3,56 96,44

15 H01.05 Sở Khoa học và Công nghệ 81,32 97 89 8 0 0 89 72 17 2 2 0 91 80,9 19,1 100 0 100 0 0 80,9 19,1 Null 89 56 3 5,36 94,64

16 H01.13 Sở Xây dựng 75,72 1618 981 131 506 0 1451 1077 374 155 139 16 1606 74,22 25,78 89,68 10,32 65,97 34,03 0 74,22 25,78 Null 1487 1111 2 0,18 99,82

17 H01.10 Sở Tài nguyên và Môi trường 75,04 732 49 93 590 0 637 483 154 48 31 17 685 75,82 24,18 64,58 35,42 7,67 92,33 0 75,82 24,18 Null 639 158 0 0 100

PHỤC LỤC 3

TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN VỊ - THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022 

THỐNG KÊ VÀO NGÀY 24-08-2023 - TRÊN CỔNG DVC QUỐC GIA - DICHVUCONG.GOV.VN

(Kèm theo Công văn số  5615/VPUBND-TH ngày 12  tháng 10 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang)
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II

1 H01.22 Châu Đốc 98,24 22893 19055 498 3336 4 22354 22035 319 286 207 79 22640 98,57 1,43 72,38 27,62 85,09 14,9 0,02 98,57 1,43 Null 22395 13972 798 5,71 94,29

2 H01.31 Tri Tôn 97,9 23698 15502 592 7603 1 23000 22541 459 357 325 32 23357 98 2 91,04 8,96 67,09 32,9 0 98 2 Null 23106 14383 686 4,77 95,23

3 H01.26 Phú Tân 97,74 59035 46914 2746 9371 4 56174 54965 1209 571 496 75 56745 97,85 2,15 86,87 13,13 83,34 16,65 0,01 97,85 2,15 Null 56289 32284 6431 19,92 80,08

4 H01.28 Châu Thành 97,09 33229 26093 1119 6017 0 31456 30968 488 860 408 452 32316 98,45 1,55 47,44 52,56 81,26 18,74 0 98,45 1,55 Null 32110 23338 1677 7,19 92,81

5 H01.24 An Phú 96,73 34905 28917 741 5246 1 33777 33032 745 690 308 382 34467 97,79 2,21 44,64 55,36 84,64 15,36 0 97,79 2,21 Null 34164 15600 9693 62,13 37,87

6 H01.23 Tân Châu 96,12 34261 23874 1159 9227 1 33167 31925 1242 446 383 63 33613 96,26 3,74 85,87 14,13 72,12 27,87 0 96,26 3,74 Null 33102 15918 5850 36,75 63,25

7 H01.29 Thoại Sơn 95,32 35083 21040 918 13125 0 33895 32410 1485 750 613 137 34645 95,62 4,38 81,73 18,27 61,58 38,42 0 95,62 4,38 Null 34165 9238 135 1,46 98,54

8 H01.21 Long Xuyên 95,17 69178 43614 1023 24536 5 67932 65062 2870 954 499 455 68886 95,78 4,22 52,31 47,69 63,99 36 0,01 95,78 4,22 Null 68155 26749 695 2,6 97,4

9 H01.30 Tịnh Biên 93,63 47989 40550 965 6474 0 46992 44243 2749 738 446 292 47730 94,15 5,85 60,43 39,57 86,23 13,77 0 94,15 5,85 Null 47024 15130 843 5,57 94,43

10 H01.27 Chợ Mới 93,44 75631 57626 1906 16098 1 73650 69273 4377 1059 534 525 74709 94,06 5,94 50,42 49,58 78,16 21,84 0 94,06 5,94 Null 73725 32934 848 2,57 97,43

11 H01.25 Châu Phú 92,19 31063 23057 702 7304 0 30233 27922 2311 552 460 92 30785 92,36 7,64 83,33 16,67 75,94 24,06 0 92,36 7,64 Null 30361 17594 243 1,38 98,62

CẤP HUYỆN
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